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Câu 1.Thế nào là tự lập? Nêu những biểu hiện thể hiện tính tự lập? 

-Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết công việc của mình, tự lo liệu, tạo dựng cho cuộc sống 

của mình, không trông chờ dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác.  

-Biểu hiện của tự lập là tự tin, có bản lĩnh, kiên trì, dám đương đầu với khó khăn, có ý chí 

vươn lên trong học tập, trong cuộc sống. 

Câu 2: a. Tình bạn trong sáng, lành mạnh có biểu hiện như thế nào ? 

             b. Hãy kể lại một câu chuyện cảm động về tình bạn trong sáng lành mạnh? 

a.Biểu hiện : 

 Phù hợp nhau về quan niệm sống  

 Bình đẳng, tôn trọng nhau 

 Chân thành, tin cậy  

 Có trách nhiệm, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau 

 Giúp đỡ nhau lúc khó khăn… Những hành vi, thái độ, việc làm không phù 

hợp với tình bạn trong sáng lành mạnh: Lợi dụng bạn bè, a dua theo nhau 

làm điều xấu, bao che khuyết điểm cho nhau, đua đòi đàn đúm…  

b. Học sinh dẫn chứng tình bạn đẹp giữa C.Mác và Ănghen hay tình bạn giữa Lưu Bình 

và Dương Lễ. 

Câu 3: 

Tình huống: Lan bị ốm, phải nghỉ học. Hoa hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà 

Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Hoa đã  không thực hiện được việc đó 

với lí do Hoa dậy muộn, không  kịp đến nhà Lan trước khi đến trường. 

a. Hãy nhận xét hành vi của Hoa. 

b. Em sẽ khuyên Hoa như thế nào? 

*Gợi ý trả lời: 



a. Nhận xét hành vi của Hoa: - Hành vi của Hoa thể hiện không giữ chữ tín. - Lí do 

Hoa đưa ra không chính đáng. - Làm giảm sút lòng tin của các bạn và cô giáo đối 

với Hoa  

b.  Em sẽ khuyên Hoa: - Khi đã nhận lời, đã hứa điều gì thì phải vượt qua khó khăn, 

quyết tâm thực hiện cho bằng được - Hoa nên xin lỗi cô giáo và các bạn, tiếp tục 

thực hiện lời hứa của mình (nếu Lan còn ốm phải nghỉ học) và giữ đúng lời hứa 

trong những lần khác. 

Câu 4:Đầu giờ truy bài, Sao Đỏ đến chấm điểm thi đua của lớp 8E thì thấy Tân 

đang đùa nghịch, chạy nhảy khắp lớp. Sao Đỏ nhắc nhở thì Tân liền đấm ngay vào 

mặt bạn Sao Đỏ và còn chế nhạo bạn là tay sai, là người giúp việc. 

Câu hỏi: 

1/ Em có nhận xét gì về hành động của Tân trong tình huống trên? 

2/ Em sẽ ứng xử và hành động như thế nào nếu chứng kiến tình huống đó? 

*Gợi ý trả lời: 

1/ Tân đã không tôn trọng nhiệm vụ của các bạn Sao Đỏ, đây là hành vi đáng lên án. 

2/ Em sẽ ngăn cản việc làm của Tân, giải thích cho Tân hiểu, nếu bạn cố tình em sẽ phản 

ánh đến thầy cô. 

Câu 5: Em hiểu thế nào là giữ chữ tín? Hãy nêu một số biểu hiện của giữ chữ tín và 

một số biểu hiện trái với giữ chữ tín trong cuộc sống. 

-Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa, và biết 
tin tưởng. 

-Một số biểu hiện của giữ chữ tín: thực hiện lời hứa, hoàn thành công việc đúng hẹn, có 
vay sẽ trả… 

- Một số biểu hiện trái với giữ chữ tín: thất hẹn, không hoàn thành nhiệm vụ, không trả 
nợ… 

Câu 6: Em hiểu thế nào là tôn trọng người khác? Tôn trọng người khác có ý nghĩa 

như thế nào trong cuộc sống và trong quan hệ với mọi người? 

Tôn trọng người khác là: 



+ Đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự và phẩm giá và lợi ích của người khác. 

+ Thể hiện lối sống có văn hóa của mỗi người. 

Tôn trọng người khác có ý nghĩa: 

+ Thể hiện mình là người lịch sự, có văn hóa. 

+ Nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. 

+ Là cơ sở để quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng. 

Câu 7.Lê và Hà đang tranh luận với nhau. Lê cho rằng đã là bạn bè thì cần phải bỏ 

qua mọi sai lầm, thiếu sót của nhau, như vậy mới giữ được tình bạn lâu bền. Trái lại, 

Hà nói: Bỏ qua hoặc che giấu khuyết điểm của bạn là không làm tròn bổn phận của 

mình với bạn và chính là hại bạn. 

Câu hỏi: 

1/ Em tán thành ý kiến của bạn nào? Vì sao? 

2/ Hãy nêu suy nghĩ của em về bổn phận của mình đối với bạn bè. 

Gợi ý trả lời: 

1/ Em đồng tình với ý kiến của Hà. Bởi vì, tình bạn phải biết quan tâm, chia se với nhau. 

2/ Tình bạn phải đối xử chân thành, tin cậy và có trách nhiệm đốì với nhau, thông cảm, 

đồng cảm sâu sắc với nhau. 

 

Câu 8. Hồng là con một trong gia đình, nên ở nhà Hồng không phải làm gì cả, quần 

áo cũng được mẹ giặt cho. Không những thế, mặc dù nhà cách trường có 2 km 

nhưng hôm nào bố mẹ cũng phải đưa đón Hồng đi học bằng xe máy. Thấy vậy Thuý 

hỏi bạn: 

– Sao cậu đã là học sinh lớp 8 rồi mà vẫn không tự đi xe đạp đến trường và tự giặt 

quần áo được à ? 

Hồng hồn nhiên trả lời : 



– Mình là con một mà. Bố mẹ không chăm cho mình thì còn chăm cho ai nữa. Với 

lại chúng mình vẫn còn nhỏ, bố mẹ chăm sóc như vậy là đương nhiên thôi. 

Câu hỏi: 

1/ Em có tán thành với suy nghĩ của Hồng không ? Vì sao ? 

2/ Nếu là Thuý, em sẽ nói gì vói Hồng? 

Gợi ý trả lời: 

1/ Em không tán thành với suy nghĩ của Hồng. Vì suy nghĩ của Hồng rất ích kỉ, cho rằng 

mình là con một, sẽ không phải làm gì, bố mẹ tự lo. 

2/ Nếu là Thúy, em sẽ khuyên Hồng: Bố mẹ không thể lo cho mình cả đời, vậy nên mỗi 

ngày tích lũy chúng ta phải tự lập làm những công việc từ nhỏ đến lớn.  

 


